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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Tr n Trun  T  n  

Các Hội thẩm nhân dân: B  Lê T ị Tu  t N un   

                                        Ông N u  n V n T t 

- Thư ký phiên toà:  n    n   o n  Minh – T ư ký Toà án nhân dân 

tỉn   ồn  T áp. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp tham gia phiên toà: 

Bà N u  n T ị M   Tr n  - K ểm sát v ên. 

 Ngày 15 tháng 5 n m 2020, tạ  trụ sở Tò  án n ân dân tỉn   ồn  T áp xét 

xử sơ t ẩm công khai vụ án  ìn  sự sơ t ẩm t ụ lý số: 11/2020/TLST-HS, ngày 

25 tháng 3 n m 2020 t eo Qu  t địn  đư  vụ án r  xét xử số: 

15/2020/Q XXST-HS ngày 23 tháng 4 n m 2020 đố  vớ  bị cáo: 

-  ọ v  tên: Nguyễn Thanh S, s n  n m: 1971 tạ   ồn  T áp; Nơ  cư tr : 

ấp B, xã X,  u  n Y, tỉn   ồn  T áp; Quốc tịc : V  t N m; Dân tộc: K n ; Tôn 

giáo: Không; N  ề n    p: Làm thuê; Trìn  độ  ọc vấn: 9/12;  Con ông N u  n 

V n M, s n  n m: 1934 v  b  N u  n T ị Q, sin  n m: 1934  c  t ; C  v  tên 

Lư T ị K m G, s n  n m 1972 v  02 con (lớn s n  n m 1995, n ỏ s n  n m 

2000); C  08  n , c ị em, bị cáo là con  t; T ền án: K ôn ; T ền sự: 01 l n. 

Ngày 12/9/2019, Côn   n  u  n T  n  Bình xử p ạt v  p ạm   n  c ín  

2.000.000 đồn  về   n  v  k    t ác k oán  sản  cát sôn  , k ôn  c    ấ  p ép 

k    t ác củ  cơ qu n c  t ẩm qu ền  đã nộp p ạt xon  ; H  n đ n  bị áp dụn  

b  n p áp n  n c  n Cấm đ  k ỏ  nơ  cư tr . Bị cáo c  m t tạ  p  ên tò . 

    i   o ch a cho    cáo      n Thanh  :  

B   u n  T ị Qu n    – Lu t sư V n p òn  Lu t sư H, t uộc  o n Lu t 

sư tỉn   ồn  T áp 

    i có quyền lợi v  n hĩa vụ liên quan:  
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1. P  n Lê P ước Vĩn  T, s n  n m 1987; Nơ  cư tr : Ấp K, xã P, huy n 

Y, tỉn   ồng Tháp (có m t). 

2. N u  n T  n  P, s n  n m 2001; Nơ  cư tr : Ấp N, xã M,  u  n C, 

tỉn   ồng Tháp (có m t). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

T eo các t   l  u c  tron   ồ sơ vụ án v  d  n b  n tạ  p  ên tò , nộ  dun  

vụ án đư c t m tắt n ư s u: 

Ngày 18/7/2019, N u  n T  n  S t uê C âu V n T ảo N và Thái Thanh 

L k    t ác cát trá  p ép, bị Côn   n  u  n T  n  Bìn  p át    n quả t n .     

đố  tư n  đ  cùn  c  t ền sự về   n  v  n   nên bị k ở  tố, xử lý t eo qu  địn  

củ  p áp lu t, r ên  S n  c ư  c  t ền sự nên n    12/9/2019, Côn   n  u  n 

T  n  Bìn  xử p ạt 2.000.000 đồn , n    13/9/2019 đã nộp p ạt xon .  

Ngày 14/10/2019 N u  n T  n  P t ỏ  t u n t uê p ươn  t  n   e  ỗ 

củ  P  n Lê P ước Vĩn  T vớ    á 10.000.000 đồn /t án , để c ở v t l  u xâ  

dựn . C  ều cùn  n   , T ụ  kêu N u  n T  n  S đ n bã  cát N  t  ân sử  

má  để b n    o   e v   ướn  dẫn c o P v n   n    e, S đồn  ý, cùn  sử  má  

vớ  S còn có Bé B  k ôn  rõ  ọ, tên đị  c ỉ . S u k   t uê đư c p ươn  t  n, P 

nả  s n  ý địn  sử dụn    e k    t ác cát trá  p ép. Vì v  , tron  l c sử  má  P 

c      ý t uê S cùn  đ  k    t ác cát, l c đ u S k ôn  đồn  ý, vì mớ  bị xử p ạt 

  n  c ín  về   n  v  n  , n ưn  s u đ  đồn  ý, t ền côn  t ỏ  t u n 150.000 

đồn /c u  n. 

  n k oản  23   ờ n    14/10/2019, N u  n T  n  S và N u  n T  n  

P đ ều k  ển p ươn  t  n t ủ  nộ  đị  r  sôn  T ền để hút cát trái phép. Do P 

k ôn  b  t v n   n  má    t nên S kêu P át n ồ  p í  s u đ ều k  ển p ươn  

t  n, S ở p í  trước để c ỉ  ướn  tìm nơ  k    t ác v  v n   n  má    t, t ả đ u 

  t v  ốn  dâ  xuốn  lòn  sôn  để   t cát.   n k oản  01   ờ 40 phút ngày 

15/10/2019, khi S và P đ n  t ực    n bom hút cát t ì bị Côn   n  u  n T  n  

Bìn  k ểm tr  p át    n bắt quả t n , k ố  lư n  cát đã k    t ác trên   e l  

4,5066 m
3
. K t quả địn  vị vị trí k    t ác tạ  n án  sôn  T ền t uộc ấp Tân 

 ộ , xã Tân Bìn ,  u  n T  n  Bìn , tỉn   ồn  T áp.  

Cơ qu n Cản  sát đ ều tr  - Côn   n tỉn   ồn  T áp đã tạm   ữ t n  v t, 

gồm: 01  một    e  ỗ, k ôn   ắn b ển k ểm soát, c  ều dài 16,3m, chiều n  n  

3,7m, trọn  tả  30 tấn; 01  một  má  d u, loạ  má  6, n ãn    u Y nm r; 01 

 một  má  d u, n ãn    u Tok o Rok ; 01  một  má  d u, loạ  má  4, n ãn    u 

K  , c  số 1K20; 01  một  má  d u, loạ  má  D12, n ãn    u G  n     ;  01 
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 một  đ u bơm   t cát bằn  k m loạ ; 01  một  ốn  n ự , d   15m, m u x n , 

đườn  kín  150mm;01 ốn  n ự , d   08m, m u x n , đườn  kín  60mm; 01 ốn  

n ự , dài 4,5m, m u x n , đườn  kín  150mm; 02 bìn  ắc qu , n ãn    u  ồn  

N  , loạ  120 Ampe; 4,5066 m
3
 cát sông.  

 - Bản k t lu n địn    á t   sản số 02/KL-  . GTS n    13/01/2020 củ  

 ộ  đồn  địn    á t   sản tron  tố tụn   ìn  sự tỉn   ồn  T áp k t lu n: Giá trị 

4,5066 m
3
 cát l  1.126.650 đồn .  

- K t quả xác địn  củ  Sở T   n u ên v  Mô  trườn  tỉn   ồn  T áp: Vị 

trí S n  v  P át t  n   n  k    t ác cát trá  p ép t uộc k u vực đã đư c cấp 

  ấ  p ép c o Ct  Cổ p  n Xâ  lắp v  V t l  u xâ  dựn  tỉn   ồn  T áp t  n 

  n  k    t ác; P át v  S n  k ôn  đư c cấp p ép k    t ác tạ  vị trí tọ  độ nêu 

trên.  

- K t quả   ám địn  cát t eo Báo cáo số 719/BCG -TTG  n    

20/12/2019 củ  Trun  tâm G ám địn  c ất lư n  xâ  dựn  - C   Cục   ám địn  

xâ  dựn  t uộc Sở Xâ  dựn  tỉn   ồn  T áp: Số lư n  cát tạm   ữ tron  vụ án 

l  loạ  cát sôn ,  ạt t ô.  

Quá trìn  đ ều tr  N u  n T  n  S t ừ  n  n to n bộ   n  v  p ạm tộ  

n ư nộ  dun  trên.  

Tạ  Cáo trạn  số 04/CT-VKS-P1 ngày 23/3/2020 củ  V  n k ểm sát n ân 

dân tỉn   ồn  T áp đã tru  tố bị cáo N u  n T  n  S về tộ  “V  p ạm qu  địn  

về k    t ác t   n u ên” t eo đ ểm đ k oản 1   ều 227 Bộ lu t  ìn  sự n m 

2015, sử  đổ , bổ sun  n m 2017.  

Tạ  p  ên tò , đạ  d  n V  n k ểm sát t ực   n  qu ền côn  tố   ữ n u ên 

qu  t địn  tru  tố, p ân tíc    n  v  p ạm tộ , các tìn  t  t t n  n n    ảm n ẹ 

đố  vớ  các bị cáo v  đề n  ị  ộ  đồn  xét xử tu ên bố bị cáo N u  n T  n  S 

p ạm tộ  “V  p ạm qu  địn  về k    t ác t   n u ên”. Áp dụn  đ ểm đ k oản 1 

  ều 227; đ ểm  , s k oản 1, k oản 2   ều 51 Bộ lu t  ìn  sự; xử p ạt bị cáo 

N u  n T  n  S từ 06 tháng đ n 09 tháng tù. Về  ìn  p ạt bổ sun : Do bị cáo S 

c   o n cản  k   k  n, l m t uê s n  sốn  nên đề n  ị m  n  ìn  p ạt bổ sun  

đố  vớ  bị cáo. Về xử lý v t c  n , đề n  ị tịc  t u 4,5066m
3
 cát sôn  sun  v o 

n ân sác  N   nước. 

N ườ  b o c ữ  c o bị cáo S p át b ểu qu n đ ểm b o c ữ : V  c tru  tố 

v  xét xử bị cáo S về tộ  V  p ạm qu  địn  về k    t ác t   n u ên là đ n  

n ườ , đ n  tộ , đ n  qu  địn  p áp lu t. Tron  quá trìn  đ ều tr  v  tạ  p  ên 

tò   ôm n  , bị cáo c  các tìn  t  t   ảm n ẹ n ư: đã t  n  k ẩn k    báo,  n 
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n n  ố  cả , p ạm tộ  l n đ u t uộc trườn    p ít n   êm trọn ,  o n cản      

đìn  bị cáo k   k  n, l  các tìn  t  t   ảm n ẹ đư c qu  địn  tạ  đ ểm  , s k oản 

1, k oản 2   ều 51 Bộ lu t  ìn  sự, đề n  ị  ộ  đồn  xét xử xem xét   ảm n ẹ 

một p  n  ìn  p ạt c o bị cáo, tạo đ ều k  n c o bị cáo sớm trở về nuô  c      . 

Bị cáo k ôn  tr n  lu n, x n đư c   ảm n ẹ  ìn  p ạt.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nộ  dun  vụ án, c n c  v o các t   l  u tron   ồ sơ vụ án đư c 

tr n  tụn  tạ  p  ên tò ,  ộ  đồn  xét xử n  n địn  n ư s u: 

[1] Tron  quá trìn  đ ều tr , tru  tố, các cơ qu n v  n ườ  t  n   n  tố 

tụn  đã t ực    n đ n  t ẩm qu ền, trìn  tự, t ủ tục qu  địn  củ  Bộ lu t tố 

tụn   ìn  sự. Bị cáo k ôn  c  ý k  n  o c k   u nạ  về   n  v , qu  t địn  củ  

Cơ qu n t  n   n  tố tụn , n ườ  t  n   n  tố tụn , các   n  v  tố tụn , qu  t 

địn  tố tụn  củ  các cơ qu n, n ườ  t  n   n  tố tụn  l  đ n  qu  địn  p áp 

lu t. 

 2  Tạ  p  ên tò  sơ t ẩm, bị cáo N u  n T  n  S đã t ừ  n  n   n  v  

p ạm tộ  củ  mìn . P ù   p vớ  lờ  k    củ  bị cáo, n ườ  c  qu ền l  , n  ĩ  vụ 

liên quan tạ  cơ qu n đ ều tr  v  các c  n  c  k ác c  tron   ồ sơ vụ án t ể    n 

n ư s u: N u  n T  n  S đã bị xử p ạt   n  c ín  về   n  v  k    t ác k oán  

sản trái phép c ư    t t ờ     u để đư c xem l  c ư  bị xử p ạt   n  c ín  và 

k ôn  đư c Cơ qu n N   nước c  t ẩm qu ền cấp p ép k    t ác cát n ưn  vẫn 

t  p tục t ực    n   n  v  sử dụn  p ươn  t  n t ủ  nộ  đị  để bơm   t trái phép 

4,5066m
3
 cát từ lòn  sôn  lên   e  ỗ tạ  t ủ  p  n sôn  T ền t uộc ấp Tân  ộ , 

xã Tân Bìn ,  u  n T  n  Bìn , tỉn   ồn  T áp thì bị bắt quả t n  v o l c 01 

  ờ 40 p  t n    15/10/2019. 

[3] K   t ực    n   n  v  p ạm tộ , bị cáo c  đủ n n  lực c ịu trác  

n   m  ìn  sự, đã bị xử lý   n  c ín  về   n  v  k oán  sản  cát sôn   trá  p ép 

c ư    t t ờ     u, do đ  bị cáo n  n t  c đư c v  c k    t ác k oán  sản  cát 

sông  m  k ôn  c    ấ  p ép k    t ác k oán  sản củ  cơ qu n n   nước c  

t ẩm qu ền l  v  p ạm p áp lu t, n ưn  k ôn  b  t  n n n  ố  cả , c ỉ vì tư l   

v  xem t ườn  p áp lu t, bị cáo t  p tục t ực    n   n  v  sử dụn  p ươn  t  n 

t ủ  nộ  đị  để k    t ác cát trá  p ép. Từ n ữn    n  v  nêu trên củ  bị cáo đủ 

cơ sở xác địn  bị cáo đã p ạm v o tộ  “V  p ạm qu  địn  về k    t ác t   

nguyên”. Tộ  p ạm v   ìn  p ạt đư c qu  địn  tạ  t eo đ ểm đ k oản 1   ều 

227 Bộ lu t  ìn  sự. 

Tạ  đ ểm đ k oản 1   ều 227 Bộ lu t  ìn  sự qu  địn : 
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“1. N ườ  n o v  p ạm qu  địn  về n   ên c u, t  m dò, k    t ác t   

n u ên tron  đất l ền,  ả  đảo, nộ  t ủ , vùn  lãn   ả , vùn  đ c qu ền k n  t , 

t ềm lục đị  v  vùn  trờ  củ  V  t N m m  k ôn  c    ấ  p ép  o c k ôn  

đ n  vớ  nộ  dun    ấ  p ép t uộc một tron  các trườn    p s u đâ , t ì bị p ạt 

t ền từ 300.000.000 đồn  đ n 1.500.000.000 đồn   o c bị p ạt tù từ 06 t áng 

đ n 03 n m: 

a) ...; 

... 

đ   ã bị xử p ạt v  p ạm   n  c ín  về một tron  các   n  v  qu  địn  

tạ    ều n    o c đã bị k t án về tộ  n  , c ư  đư c x   án tíc  m  còn v  p ạm; 

2. ...”. 

[4] Hành vi p ạm tộ  củ  bị cáo l  n u    ểm c o xã  ộ , đã xâm p ạm 

tr t tự quản lý k n  t  củ  N   nước về khai thác tài nguyên, đồn  t ờ   â  r  dư 

lu n k ôn  tốt tron  qu n c  n  n ân dân. V  c đư  bị cáo r  xét xử l  c n t   t 

v  c n áp dụn  m c  ìn  p ạt tươn  x n  vớ    n  v  p ạm tộ  bị cáo đã  â  r , 

c n các  l  bị cáo r  k ỏ  xã  ộ  một t ờ     n n ất địn  n ằm cả  tạo,   áo dục 

bị cáo trở t  n  côn  dân tốt v  c  tác dụn  p òn  n ừ  c un  c o xã  ộ . 

 5  Về tìn  t  t t n  n n : Bị cáo k ôn  c  tìn  t  t t n  n n  trác  n   m 

 ìn  sự.  

[6] Về tìn  t  t   ảm n ẹ: Tron  quá trìn  đ ều tr  cũn  n ư tạ  p  ên tò  

sơ t ẩm, bị cáo đã t  n  k ẩn k    báo,  n n n  ố  cả ; p ạm tộ  l n đ u v  

t uộc trườn    p ít n   êm trọn ; c   o n cản      đìn  k   k  n.  ây là 

n ữn  tìn  t  t   ảm n ẹ trác  n   m  ìn  sự đư c qu  địn  tạ  đ ểm  , s k oản 

1, k oản 2   ều 51 Bộ lu t  ìn  sự nên c n xem xét   ảm n ẹ c o bị cáo một 

p  n về  ìn  p ạt. 

 7   ố  vớ  đề n  ị củ  đạ  d  n V  n k ểm sát v  p át b ểu b o c ữ  củ  

vị Lu t sư b o c ữa cho bị cáo S l  p ù   p nên  ộ  đồn  xét xử c ấp n  n. 

[8] Về  ìn  p ạt bổ sun : Xét t ấ  bị cáo S có xác n  n củ  c ín  qu ền 

đị  p ươn  l  bị cáo  o n cản  k   k  n về k n  t , l m t uê để s n  sốn  nên 

m  n  ìn  p ạt bổ sun  đố  vớ  bị cáo.   

[9] Về xử lý v t c  n :  ố  vớ  4,5066m
3 

cát sông là t   sản do p ạm tộ  

mà có. Xét t ấ  c n p ả  tịc  t u sung vào n ân sác  N   nước.  

[10] Bị cáo N u  n T  n  S p ả  c ịu án p í  ìn  sự sơ t ẩm t eo qu  

địn  củ  p áp lu t. 



6 

 

 11  Các vấn đề k ác:  ố  vớ  p ươn  t  n T cho P t uê t uộc sở  ữu củ  

T, p ươn  t  n n   T mu  củ  một n ườ  k ôn  rõ đị  c ỉ ở tỉn  B n Tre vớ    á 

150.000.000 đồn , v  c mu  bán k ôn  l m   p đồn , c ỉ t ỏ  t u n m  n . 

Tcho P t uê p ươn  t  n vớ    á 10.000.000 đồn /t án , mục đíc  P t uê l  c ở 

v t l  u xâ  dựn . V  c P thuê S v  sử dụn  p ươn  t  n củ  T để k    t ác cát 

trái phép, T k ôn  b  t. Vì v  , k ôn  đủ c n c  để tịc  t u nộp n ân sác  n   

nước đố  vớ  p ươn  t  n t ủ  nộ  đị  trên. N    28/02/2020 Cơ qu n Cản  sát 

đ ều tr  - Côn   n tỉn   ồn  T áp đã r  Qu  t địn  xử lý v t c  n  tr o trả lạ  

cho P  n Lê P ước Vĩn  T l  c ủ sở  ữu.  

 ố  vớ    n  v  t uê S đ  k    t ác cát trá  p ép củ  N u  n T  n  P, 

do P c ư  c  t ền án, t ền sự nên Côn   n  u  n T  n  Bìn  đã xử p ạt v  

p ạm   n  c ín  số t ền 2.000.000 đồn . 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Tu ên bố: Bị cáo N u  n T  n  S p ạm tộ  “V  p ạm qu  địn  về k    

thác tài nguyên”. 

Áp dụn  đ ểm đ k oản 1   ều 227; các đ ểm  , s k oản 1, k oản 2   ều 

51 Bộ lu t  ìn  sự.  

Xử p ạt: Bị cáo N u  n T  n  S 06  sáu  t án  tù. T ờ   ạn tù tín  từ 

ngày bị cáo đ  c ấp   n   ìn  p ạt. 

Về  ìn  p ạt bổ sun : K ôn  áp dụn   ìn  p ạt bổ sun  đố  vớ  bị cáo 

N u  n T  n  S.   

Về xử lý v t c  n : Áp dụn  đ ểm   k oản 1   ều 47 Bộ lu t  ìn  sự; 

  ểm   k oản 2   ều 106 Bộ lu t tố tụn   ìn  sự; 

Tịc  t u sung v o n ân sác  N   nước 4,5066m
3 

(bốn p ẩ  n m k ôn  

sáu sáu mét k ố ) cát sông.  

(V t c  n  nêu trên do Cục thi hành án dân sự tỉnh  ồng Tháp quản lý 

t eo b ên bản    o n  n v t c  n  n    31/3/2020).
 

Về án p í: C n c  v o   ều 136 Bộ lu t tố tụn   ìn  sự;   ều 23 N  ị 

qu  t số 326/2016/UBTVQ 14 n    30/12/2016 củ  Ủ  b n T ườn  vụ Quốc 

 ộ  qu  địn  về m c t u, m  n,   ảm, t u, nộp, quản lý v  sử dụn  án p í v  l  

phí Tòa án. 
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Buộc bị cáo N u  n T  n  S p ả  c ịu 200.000 đồn  án p í  ìn  sự sơ 

t ẩm. 

Bị cáo, n ườ  c  qu ền l   v  n  ĩ  vụ l ên qu n c  qu ền k án  cáo bản 

án này lên Tòa án nhân dân cấp c o tạ  t  n  p ố  ồ C í M n  tron  t ờ   ạn 

15 n    kể từ n    tu ên án. 

 

  ơi nh n:  
- VKSND Cấp c o tạ  TP. CM; 

- TAND Cấp c o tạ  TP. CM; 

- VKSND tỉn   ồn  T áp; 

- Cơ qu n đ ều tr  Côn   n tỉn   ồn  T áp; 

- Cơ qu n T A S  Côn   n tỉn   ồn  T áp; 

- Trạ  tạm    m Côn   n tỉn   ồn  T áp; 

- B n nộ  c ín  Tỉn  ủ   ồn  T áp; 

- Sở Tư p áp tỉn   ồn  T áp; 

- Cục T     n  án dân sự tỉn   ồn  T áp; 

- Bị cáo, n ườ  l ên qu n; 

- P òn   ồ sơ n    p vụ Côn   n Tỉn ;                                                                 

- Phòng KTNV-THA.TA tỉn   ồn  T áp; 

- Lưu: HSVA (H.M).  

TM  HỘI ĐỒNG X T X  S  TH M 

TH M PHÁN - CHỦ T A PHI N TÒA 

 

 

 

 

 

 

 

T  n T ung Th nh 

 

 


